
Dự toán nguồn 

KP không tự chủ

Dự toán 

nguồn KP 

tự chủ

Nguồn quỹ 

PTSN tại ĐV

A B 1=2+3+4 2 3 4 C

TỔNG CỘNG 4.952.100.000 4.756.600.000 0 195.500.000

 1. Sở VHTTDL thực hiện 4.245.000.000 4.245.000.000 0 0

 2. Đơn vị thực hiện 707.100.000 511.600.000 0 195.500.000

I VĂN PHÒNG SỞ 155.000.000 155.000.000 0 0

II
TRUNG TÂM VĂN HÓA 

NGHỆ THUẬT 
145.000.000 145.000.000 0 0

1 SVHTTDL thực hiện 145.000.000 145.000.000 0 0

2 Đơn vị thực hiện 0 0 0 0

III BẢO TÀNG TỔNG HỢP 51.000.000 51.000.000 0 0

1 Sở VHTTDL thực hiện 0 0 0 0

2 Đơn vị thực hiện 51.000.000 51.000.000 0 0

IV KDT XẺO QUÍT 75.500.000 15.000.000 0 60.500.000

1 Sở VHTTDL thực hiện 0 0 0 0

2 Đơn vị thực hiện 75.500.000 15.000.000 0 60.500.000

V BQL KDT GÒ THÁP 100.000.000 100.000.000 0 0

1 Sở VHTTDL thực hiện 100.000.000 100.000.000 0 0

2 Đơn vị thực hiện 0 0 0 0

VI KDT NGUYỄN SINH SẮC 314.000.000 314.000.000 0 0

1 Sở VHTTDL thực hiện 190.000.000 190.000.000 0 0

2 Đơn vị thực hiện 124.000.000 124.000.000 0 0

VII THƯ VIỆN TỈNH 829.600.000 829.600.000 0 0

1 Sở VHTTDL thực hiện 650.000.000 650.000.000 0 0

2 Đơn vị thực hiện 179.600.000 179.600.000 0 0

VIII
TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN 

VÀ THI ĐẤU TDTT TỈNH
3.282.000.000 3.147.000.000 0 135.000.000

Phụ lục 01

TỔNG HỢP NHIỆM VỤ MUA SẮM NĂM 2022

(Quyết định số          /QĐ-SVHTTDL ngày       /01/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Đơn vị tính: đồng

ST

T
NỘI DUNG Tổng cộng

DỰ TOÁN MUA SẮM PHÂN BỔ NĂM 2022

Ghi 

chú
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Dự toán nguồn 

KP không tự chủ

Dự toán 

nguồn KP 

tự chủ

Nguồn quỹ 

PTSN tại ĐV

ST

T
NỘI DUNG Tổng cộng

DỰ TOÁN MUA SẮM PHÂN BỔ NĂM 2022

Ghi 

chú

1 Nguồn sự nghiệp đào tạo 2.321.000.000 2.321.000.000 0 0

 - Sở VHTTDL thực hiện 2.321.000.000 2.321.000.000 0 0

 - Đơn vị thực hiện 0 0 0 0

2 Nguồn sự nghiệp TDTT 826.000.000 826.000.000 0 0

 - Sở VHTTDL thực hiện 684.000.000 684.000.000 0 0

 - Đơn vị thực hiện 142.000.000 142.000.000 0 0

3
Nguồn quỹ phát triển hoạt 

động sự nghiệp
135.000.000 0 0 135.000.000

 - Sở VHTTDL thực hiện 0 0 0 0

 - Đơn vị thực hiện 135.000.000 0 0 135.000.000
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Dự toán 

nguồn KP 

không tự chủ

Dự toán 

nguồn 

KP tự chủ

Nguồn quỹ 

PTSN tại ĐV

A B 1=2+3+4 2 3 4 C

TỔNG CỘNG 4.952.100.000 4.756.600.000 0 195.500.000

 1. Sở VHTTDL thực hiện 4.245.000.000 4.245.000.000 0 0

 2. Đơn vị thực hiện 707.100.000 511.600.000 0 195.500.000

I VĂN PHÒNG SỞ 155.000.000 155.000.000 0 0

Trang bị máy tính (05 cái) 75.000.000 75.000.000 0 0 MSTT

Trang bị  máy chiếu (02 cái) 80.000.000 80.000.000 0 0 MSTT

II
TRUNG TÂM VĂN HÓA NGHỆ 

THUẬT 
145.000.000 145.000.000 0 0

1 SVHTTDL thực hiện 145.000.000 145.000.000 0 0

Bộ đàm dải tần 144-174Mhz 18.000.000 18.000.000 0 0

Chân Micro Cao (20 cái) 22.000.000 22.000.000 0 0

Micro cỗ ngỗng phát biểu 45.000.000 45.000.000 0 0

Jack Canon cái;  Jack Canon đực; Jack 

Speakon kết nối loa
5.000.000 5.000.000 0 0

1 hộp Cap line AR 2414 40.000.000 40.000.000 0 0

Dây Cáp Mạng màn hình led(100 met) 15.000.000 15.000.000 0 0

2 Đơn vị thực hiện 0 0 0 0

III BẢO TÀNG TỔNG HỢP 51.000.000 51.000.000 0 0

1 Sở VHTTDL thực hiện 0 0 0 0

2 Đơn vị thực hiện 51.000.000 51.000.000 0 0

Trang bị 3 micro dùng thuyết minh (3

cái x 2.000.000đ/cái)
6.000.000 6.000.000 0 0

Mua máy tính ( 3 bộ x 

15.000.000đ/bộ)
45.000.000 45.000.000 0 0 MSTT

IV KDT XẺO QUÍT 75.500.000 15.000.000 0 60.500.000

1 Sở VHTTDL thực hiện 0 0 0 0

Đơn vị tính: đồng

Phụ lục 02

CHI TIẾT NHIỆM VỤ THỰC HIỆN MUA SẮM NĂM 2022

(Quyết định số          /QĐ-SVHTTDL ngày       /01/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

ST

T
NỘI DUNG Tổng cộng

DỰ TOÁN PHÂN BỔ MUA SẮM NĂM 2022

Ghi chú
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Dự toán 

nguồn KP 

không tự chủ

Dự toán 

nguồn 

KP tự chủ

Nguồn quỹ 

PTSN tại ĐV

ST

T
NỘI DUNG Tổng cộng

DỰ TOÁN PHÂN BỔ MUA SẮM NĂM 2022

Ghi chú

2 Đơn vị thực hiện 75.500.000 15.000.000 0 60.500.000

- Mua 01 máy vi tính để bàn phục vụ 

công tác chuyên môn
15.000.000 15.000.000 0 0 MSTT

- Mua 01 máy và thiết bị kèm theo 

chụp ảnh phục vụ công tác chuyên 

môn, tuyên truyền, truyền thông tại di 

tích.

50.000.000 0 0 50.000.000

- Mua 03 cái bàn làm việc phục vụ 

công tác văn phòng.
10.500.000 0 0 10.500.000

V BQL KDT GÒ THÁP 100.000.000 100.000.000 0 0

1 Sở VHTTDL thực hiện 100.000.000 100.000.000 0 0

Mua tivi 75inch + giàn âm thanh 

chiếu phim tư liệu phục vụ khách 

tham quan 

50.000.000 50.000.000 0 0

Mua bàn, ghế gỗ khu đón tiếp,chiếu 

phim tư liệu phục vụ khách tham 

quan (100 ghế, 20 bàn)

50.000.000 50.000.000 0 0

2 Đơn vị thực hiện 0 0 0 0

VI KDT NGUYỄN SINH SẮC 314.000.000 124.000.000 0 0

1 Sở VHTTDL thực hiện 190.000.000 190.000.000 0 0

Mua máy băm gỗ đa năng 01 máy 70.000.000 70.000.000 0 0

Sủa chữa hệ thống điện chiếu sáng

ngoài trời và hệ thống ống nước

trong KDT

120.000.000 120.000.000 0 0

2 Đơn vị thực hiện 124.000.000 124.000.000 0 0

Mua 04 xe kéo cây kiểng 20.000.000 20.000.000 0 0

Chi mua 02 - 03 cây kiểng để lãnh

đạo Trung ương về trồng lưu niệm tại

KDT

30.000.000 30.000.000 0 0

Chi mua 20 bộ chậu 44.000.000 44.000.000 0 0

Mua máy bơm nước 30.000.000 30.000.000 0 0

VII THƯ VIỆN TỈNH 829.600.000 829.600.000 0 0

1 Sở VHTTDL thực hiện 650.000.000 650.000.000 0 0

Mua tài liệu các loại phục vụ đọc,

mượn tại Thư viện Tỉnh: 3.500 bản x

100.000 đ/bản

350.000.000 350.000.000 0 0
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Dự toán 

nguồn KP 

không tự chủ

Dự toán 

nguồn 

KP tự chủ

Nguồn quỹ 

PTSN tại ĐV

ST

T
NỘI DUNG Tổng cộng

DỰ TOÁN PHÂN BỔ MUA SẮM NĂM 2022

Ghi chú

Mua sách luân chuyển phục vụ xã

vùng sâu, vùng biên giới, vùng nông

thôn mới trên địa bàn tỉnh: 1.000 bản

 x 100.000 đ/bản 

100.000.000 100.000.000 0 0

Mua tài liệu các loại phục vụ đọc,

mượn và luân chuyển tài liệu đến các

Thư viện huyện, xã, bưu điện văn

hóa xã , tủ sách khuyến học, trại

giam, trường học .... : 2.000 bản x

100.000 đ/bản

200.000.000 200.000.000 0 0

2 Đơn vị thực hiện 179.600.000 179.600.000 0 0

Mua báo, tạp chí Thư viện (150 tên):

20.000.000 đ/quí x 4 quí
80.000.000 80.000.000 0 0

Mua máy vi tính chuyên dùng phục

vụ xử lý video giới thiệu sách
27.000.000 27.000.000 0 0

Mua 06 tủ gỗ trưng bày 60.000.000 60.000.000 0 0

Mua 03 xe đẩy phục vụ xử lý nghiệp

vụ
12.600.000 12.600.000 0 0

VIII
TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ 

THI ĐẤU TDTT TỈNH
3.282.000.000 3.147.000.000 0 135.000.000

1 Nguồn sự nghiệp đào tạo 2.321.000.000 2.321.000.000 0 0

 - Sở VHTTDL thực hiện 2.321.000.000 2.321.000.000 0 0

Mua sắm trang phục, dụng cụ tập

luyện và thi đấu TDTT Tỉnh
2.321.000.000 2.321.000.000 0 0

 - Đơn vị thực hiện 0 0 0 0

2 Nguồn sự nghiệp TDTT 826.000.000 826.000.000 0 0

 - Sở VHTTDL thực hiện 684.000.000 684.000.000 0 0

 Mua sắm trang phục, dụng cụ tập

luyện và thi đấu Đào tạo bóng đá trẻ
684.000.000 684.000.000 0 0

 - Đơn vị thực hiện 142.000.000 142.000.000 0 0

Mua sắm dụng cụ Phong trào TDTT

cho mọi người
142.000.000 142.000.000 0 0

3 Nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp135.000.000 0 0 135.000.000

 - Sở VHTTDL thực hiện 0 0 0 0

 - Đơn vị thực hiện 135.000.000 0 0 135.000.000

Mua 09 máy vi tính 135.000.000 0 0 135.000.000 MSTT
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